
Hỏi đáp về Chất da cam/Dioxin 
Susan Hammond, Giám đốc, Dự án Di chứng Chiến tranh,  

& Charles R. Bailey, Giám đốc, Quỹ Ford 
shammond@warlegacies.org       c.bailey @fordfound.org       http://www.warlegacies.org 

 
 
Thế nào là Chất độc màu da cam: Chất độc màu da cam là một trong những loại chất diệt cỏ 
có màu mà không lực Hoa Kỳ đã rải trên vùng đất nông thôn Việt Nam nhằm diệt các loài cây 
gỗ, cây bụi và mùa màng trên một diện tích rộng. Chất độc màu da cam là một hợp chất gồm 2 
loại thuốc diệt cỏ 2,4 - D và 2,4,5 – T được pha với tỷ lệ 50/50. Chất này duy trì trong một thời 
gian ngắn – một vài ngày hoặc vài tuần – và sau đó tự tiêu hủy.1  Việc sản xuất chất độc màu 
da cam bị dừng lại vào những năm 1970, số còn tồn lại bị tiêu hủy và không còn được sử dụng 
nữa.2  Hơn 43 triệu lít (11,360,000 ga-lon) chất độc màu da cam được sử dụng tại Việt Nam từ 
năm 1965 – 1970. Bên cạnh đó, hơn 30 triệu lít chất độc màu trắng, xanh lơ, tía, hồng và xanh 
lá cây cũng được rải.3 
 
Thế nào là chất đi-ô-xin: Đi-ô-xin là một loại hợp chất hữu cơ bền (POP) được hình thành từ 
các hợp chất 2,4,5 - T, một trong những thành phần của Chất độc màu da cam.4 Các công ty 
hóa chất sản xuất ra các loại thuốc diệt cỏ này đã khẳng định rằng họ đã không nhận thức 
được về chất gây nhiễm đi-ô-xin này, tuy nhiên nhiều người nghi ngờ sự khẳng định này. 
Những ước đoán về lượng đi-ô-xin trong chất diệt cỏ cũng khác nhau do mỗi một nhà sản xuất 
và mỗi một mẻ hỗn hợp của các chất 2,4,5 – T có các mức độ chất gây ô nhiễm đi-ô-xin khác 
nhau. Các nhà nghiên cứu đã ước chừng rằng khoảng 130-336kg chất đi-ô-xin đã được đổ 
xuống Việt Nam.5 
 
Tác động của chất đi-ô-xin lên sức khỏe như thế nào? Chất đi-ô-xin có thể rút ngắn vòng 
đời của những người phơi nhiễm với chất này và liên quan đến sự suy giảm sức khỏe nghiêm 
trọng của họ. Nó cũng có tiềm năng ảnh hưởng sức khoẻ của các thế hệ sau. Chất đi-ô-xin là 
chất độc tồn lưu lâu dài -- nhiều thế kỷ-- và không phân hủy. Đi-ô-xin không bị hấp thụ bởi cây 
cối hoặc hòa tan trong nước. Chất này có thể bám vào các phân tử đất mùn hoặc bùn, và sau 
đó được nước đưa xuôi xuống dưới và lắng đọng dưới đáy ao hồ. Chất này tiếp tục ảnh hưởng 
xấu tới những người ăn các loài cá, loài thân mềm bị nhiễm đi-ô-xin và thịt, cá và chim được 
sản xuất xung quanh những những nguồn đi-ô-xin hay còn gọi là “điểm nóng” đi-ô-xin.6 Hàm 
lượng đi-ô-xin cao nhất (hơn 1000 ppt) được ghi lại ở cơ thể người tại Việt Nam là một người 
dân đánh cá tại hồ trong căn cứ không quân Đà Nẵng.7  
 
Các tác động lên môi trường của Chất độc màu da cam và các thuốc diệt cỏ khác: Tác 
động được thể hiện dưới hình thức các cảnh quan bị suy thoái về mặt sinh thái tại những khu 
vực đồi núi của Việt Nam. Những cánh rừng trước chiến tranh ở phần lớn các khu vực này đã 
mất hàng trăm năm để có được một hỗn hợp cân bằng sinh thái gồm số lượng lớn nhiều loài 
động vật và thực vật. Việc tái sinh tự nhiên sẽ mất hàng thế kỷ để tái tạo lại những cảnh quan 
đó. Thêm vào đó, ở một vài khu vực bị rải chất độc, việc xói mòn và sạt lở đất đã làm giảm 
nhanh chóng độ phì nhiêu của đất và làm thay đổi các đặc điểm địa hình của cảnh quan đó. 
Những thay đổi này đã thúc đẩy sự xâm chiếm của một vài loài cỏ dại với giá trị thấp. Việc chủ 
động trồng các loài cây và các cây bụi có thể sống độc lập về mặt sinh thái và có giá trị kinh tế 
sẽ đòi hỏi sự đầu tư lâu dài và chắc chắn.8   
 
Có thể làm gì để nêu lên các tác động của đi-ô-xin: Tác động liên tiếp của đi-ô-xin có thể 
được làm chậm lại hoặc dừng lại bằng việc tư vấn cho những người cha mẹ tương lai về khả 
năng rối loại gen ở những đứa con tương lai của họ, cắt bỏ các đường phơi nhiễm đi-ô-xin 
trong chuỗi thức ăn của con người và bằng việc xử lý môi trường tại các vùng bị ô nhiễm. 
Những tác động có hại của đi-ô-xin lên sức khỏe con người có thể được cải thiện ở phần lớn 



các trường hợp, nếu được phát hiện ra sớm, nhưng những tác động có hại đó không thể được 
sửa chữa hoàn toàn ở một vài trường hợp với bất cứ lượng tiền bạc và thời gian nào. Nếu đi-ô-
xin làm thay đổi vĩnh viễn các tế bào phức tạp bên trong và các cân bằng hóa học liên quan đến 
việc duy trì sức khỏe của con người, thì sẽ xẩy ra nguy cơ nghiêm trọng đối với vấn đề tuổi thọ 
và có thể dẫn đến tử vong.9  
 
Chất độc màu da cam và các thuốc diệt cỏ khác được rải tại Việt Nam khi nào: Lần thử 
nghiệm đầu tiên các thuốc diệt cỏ tại Việt Nam được thực hiện vào tháng 8 năm 1961. Chương 
trình rải trên không của Không lực Hoa Kỳ, chiến dịch Hades (về sau được đặt tên lại là Chiến 
dịch Ranch Hand), đã được thực hiện từ tháng Giêng năm 1962 đến tháng Hai năm 1971 và 
chiếm đến 95% lượng thuốc diệt cỏ được rải. Các công ty hóa chất Hoa Kỳ và các đối tác đồng 
minh khác đã rải 5% lượng thuốc diệt cỏ còn lại bằng máy bay trực thăng, xe tải và bằng tay, 
phần lớn là xung quanh các vành đai các khu quân sự.10 Chính quyền Hoa Kỳ đã dừng việc rải 
tất cả các loại thuốc diệt cỏ vào tháng Mười năm 1971. Tuy nhiên, quân đội miền Nam Việt 
Nam vẫn tiếp tục rải các loại thuốc diệt cỏ khác nhau cho đến năm 1972.11 
  
Việt Nam bị rải chất diệt cỏ trên diện tích là bao nhiêu: Các chất diệt cỏ được rải trên 
khoảng 24% diện tích miền Nam Việt Nam. 3,1triệu ha (5 triệu mẫu Anh) rừng núi cao và rừng 
ngập mặn - tương đương với diện tích của bang Massachusetts- đã bị phá hủy và khoảng 
500,000 mẫu Anh cây hoa màu bị phá hủy . Một phần ba các vùng bị rải hơn 1 lần và một vài 
khu rừng núi cao bị rải hơn 4 lần.12 Một vài phần diện tích của Lào và Căm-pu-chia dọc theo 
biên giới Việt Nam cũng bị rải.  
 
Điều gì đã xảy ra với các thùng thuốc diệt cỏ còn lại sau khi thời kỳ rải độc kết thúc: Bắt 
đầu vào tháng Chín năm 1971, trong một dự án có tên là Pacer Ivy, các kho thuốc diệt cỏ có 
chất gây ô nhiễm đi-ô-xin còn lại tại Việt Nam đã được tập trung tại các căn cứ không quân tại 
Đà Nẵng, Biên Hòa, Tuy Hòa. Nếu các thùng bị hư hại, binh lính quân đội miền Nam Việt Nam 
đóng thùng lại các chất diệt cỏ trong các thùng có dung tích 55 galon. Các thùng rỗng bị hư hại 
bị vất bỏ tại các bãi rác thải tại địa phương, trong khi đó các thùng ‘có thể sử dụng’ được làm 
sạch bằng hơi nóng và trao cho Không Lực Nam Việt Nam. Vào Tháng Tư năm1972, sau khi 
việc đóng thùng lại kết thúc, khoảng 1,4 triệu gallon Chất độc Màu da cam đã được chuyển đến 
Đảo Johnston tại nam Thái Bình Dương. Vào năm 1977, 845,000 gallon thuốc diệt cỏ chứa 
chất gây ô nhiễm đi-ô-xin được lưu giữ tại căn cứ Seabees tại Gulf Port, Miss, đã được đóng 
thùng lại và chuyển đến Đảo Johnston. Tổng số 8,6 triệu lít (2,3 triệu gallon) đã bị phá hủy tại 
Nam Thái Bình Dương vào năm 1977 trên con tàu đốt rác M/T Vulcanus.13 
 
Chính phủ Mỹ đã phát hiện những bệnh nào gắn với thuốc diệt cỏ thời kỳ chiến tranh: 
Năm 1991 Quốc hội đã thông qua Luật Công 102-4 yêu cầu Viện Khoa Học Quốc Gia xem lại 
nghiên cứu y tế và khoa học về tác động lên sức khỏe của việc bị phơi nhiễm với thuốc diệt cỏ 
được sử dụng trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam.14 Viện Dược (IOM) xem lại các nghiên 
cứu trên tất cả các hợp chất cụ thể trong thuốc diệt cỏ được sử dụng và chất gây ô nhiễm đi-ô-
xin trong 2,4,5-T. Họ ban hành báo cáo hai năm một lần có tên là “Cựu chiến binh và Chất độc 
màu da cam”. Báo cáo gần đây nhất đã được công bố vào tháng Bảy năm 2009. Cho đến ngày 
nay IOM đã phát hiện đủ các bằng chứng về sự liên hệ giữa việc bị phơi nhiễm với thuốc diệt 
cỏ và ung thư mô mềm, u lym phô lành tính, bệnh bạch cầu u lym phô mãn tính, bệnh ung thư 
và chứng ban clor. Họ cũng phát hiện thấy có bằng chứng giới hạn hoặc khơi gợi về mối liên 
quan giữa việc bị phơi nhiễm với thuốc diệt cỏ với ung thư thanh quản, ung thư đường hô hấp 
và tiền liệt tuyến, đa u tủy, chứng thoái hóa dạng tinh bột AL, bệnh thần kinh ngoại biên, rối loạn 
chuyển hóa porphyrin, tăng huyết áp, tiểu đường type 2, tật nứt đốt sống của con cái của 
những người bị phơi nhiễm và, rất gần đây, với bệnh Parkinson và bệnh tim thiếu máu cục 
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15bộ.  Bộ Cựu Chiến Binh (VA) cho phép đền bù cho tất cả các bệnh này trừ bệnh Parkinson, 
bệnh tim thiếu máu cục bộ và tăng huyết áp.16   
 
VA đã đền bù cho các cựu chiến binh với các khuyết tật bẩm sinh nào: VA cho phép đền 
bù cho con cái của các các nam cựu chiến binh bị tật nứt đốt sống và cho con cái của các nữ 
cựu chiến binh Mỹ đã phục vụ tại Việt Nam bị chứng loạn sản sụn, hở môi và hở vòm miệng, 
bệnh tim bẩm sinh, bàn chân vẹo bẩm sinh (dị tật chân), hẹp thực quản và ruột, hội chứng 
Hallerman-Streiff, chứng loạn sản, bệnh Hirschsprung, bệnh tràn dịch não do hẹp cống, tật lỗ 
tiểu lệch dưới, không có hậu môn, khuyết tật ống thần kinh (bao gồm tật nứt đốt sống, thoát vị 
não, sinh thiếu não), hội chứng Ba Lan, chứng hẹp môn vị, tật liền ngón (ngón chân/tay bị dính 
lại), rò khí thực quản, tinh hoàn không xuống và hội chứng Williams. Việc đền bù cho con cái 
của nữ cựu chiến binh bị dị tật sinh sản là dành cho thời kỳ nghĩa vụ ở Việt Nam và không liên 
quan cụ thể đến việc bị phơi nhiễm với thuốc diệt cỏ hoặc chất đi-ô-xin trong 2,4,5-T.17 
 
Những bệnh tật và khiếm khuyết bẩm sinh nào được các nhà khoa học và các cơ quan 
tại Việt Nam cho là có liên quan đến sự phơi nhiễm với thuốc diệt cỏ: Hội Chữ Thập Đỏ 
Việt Nam liệt kê các bệnh sau gắn với với sự phơi nhiễm với đi-ô-xin: bệnh thần kinh ngoại biên 
cấp tính, mạn tính và bán cấp tính, chứng ban clor, tiểu đường type 2, ung thư gan, chuyển hóa 
lipid, ung thư phổi, u lym phô, đa u tủy ác tính, rối loạn chuyển hóa porphyrin, ung thư mô liên 
kết, ung thu tiền liệt tuyến, sinh sản bất thường và các bệnh ung thư đường hô hấp (phế quản, 
khí quản, thanh quản).18 Trong số các khiếm khuyết bẩm sinh mà các nhà khoa học Việt Nam 
cho là gắn với sự phơi nhiễm với thuốc diệt cỏ nhiễm đi-ô-xin gồm nhiều dị dạng bẩm sinh bao 
gồm chứng loạn sản sụn, hở môi và hở vòm miệng, dị dạng bẩm sinh ở chân, tràn dịch não, 
khuyết tật ống thần kinh (bao gồm tật nứt đốt sống, thoát vị não, và thiếu não), tật dính ngón 
(ngón chân/ta bị dính lại), dị tật cơ bắp và bệnh bại liệt và một số khuyết tật phát triển khác. 
 
Bao nhiêu người được cho là bị phơi nhiễm với các loại thuốc diệt cỏ nhiễm đi-ô-xin tại 
Việt Nam: Dựa vào hồ sơ dân số, các nhà nghiên cứu đã ước tính số thường dân Việt Nam đã 
sống tại các vùng bị rải độc trong thời kỳ rải độc, theo hồ sơ dân số, là 2.1-4.5 triệu người.19 
Con số này không bao gồm những người đã đi qua vùng bị rải độc như binh lính từ Bắc và 
Nam Việt Nam, và những người Việt Nam làm việc tại các căn cứ quân sự tại nơi thuốc diệt cỏ 
đã được rải và/hoặc bảo quản. Các nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài vẫn đang thu thập 
thông tin về số người Việt Nam có thể đã bị phơi nhiễm với đi-ô-xin sau chiến tranh tại một số 
‘điểm nóng đi-ô-xin’ cụ thể tại miền Nam Việt Nam. 
 
Bộ Cựu Chiến Binh Mỹ cho rằng bất kỳ người nào trong số 2,8 triệu cựu chiến binh Mỹ ‘đã đặt 
chân lên đất’ Việt Nam từ 1962-1975 đã bị phơi nhiễm. Con số này không bao gồm các cựu 
chiến binh trong Chiến tranh Việt Nam đã phục vụ tại hải quân ở ngoài khơi Việt Nam hoặc 
những người đã bay trên lãnh địa Việt Nam từ các căn cứ hoặc các hạm đội không quân bên 
ngoài Việt Nam, cũng như không bao gồm bất kỳ người nào đã bị phơi nhiễm bên ngoài Việt 
Nam (bao gồm Triều Tiên, Thái Lan, Cam-pu-chia, Lào, Puerto Rico và nhiều nơi khác tại Mỹ) 
nơi mà các loại thuốc diệt cỏ nhiễm đi-ô-xin đã được sử dụng/thử nghiệm/rải . Con số ước tính 
cũng không bao gồm những người bị phơi nhiễm là các thường dân Mỹ có thể đến Việt Nam 
trong thời kỳ rải độc. Bộ Cựu chiến binh Mỹ chưa công bố số liệu về con số những cựu binh Mỹ 
được nhận trợ cấp khuyết tật vì những bệnh liên quan đến chất diệt cỏ đã được sử dụng trong 
thời gian chiến tranh.  
 
Bao nhiêu người đang phải chịu đựng những tác động có hại do đi-ô-xin gây ra: không có 
con số chính xác về số người đang chịu tác động của đi-ô-xin.  Nhưng Hội chữ thập đỏ Việt 
Nam ước tính có tới 3 triệu người Việt Nam bị tác động, trong số  đó có 150,000 trẻ em bị 
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20khuyết tật bẩm sinh.    Chính phủ Việt Nam hiện đang trợ cấp hàng tháng cho hơn 200.000 
người Việt Nam được cho là đã chịu tác động của các chất diệt cỏ độc hại.21     Hội Nạn nhân 
chất độc màu da cam Việt Nam đang tiến hành điều tra để xác định những người bị nhiễm hoặc 
khuyết tật bẩm sinh được cho là do các chất diệt cỏ gây ra.   
 
Thời gian tồn tại của đi-ô-xin là bao lâu: Chu kỳ nửa phân rã của đi-ô-xin phụ thuộc rất nhiều 
vào nơi chúng tồn tại.  Trong cơ thể người, chu kỳ này là trong khoảng từ 11 đến 15 năm, mặc 
dù nó có thể kéo dài tới 20 năm.  Chu kỳ của đi-ô-xin trong môi trường phụ thuộc vào loại đất bị 
phơi nhiễm và độ sâu mà nó tồn tại.  Mặt trời nhiệt đới sẽ phân hủy đi-ô-xin do đó người ta tin 
rằng chu kỳ của đi-ô-xin trên bề mặt kéo dài từ một đến ba năm tùy theo điều kiện.  Song, nếu 
đi-ô-xin được chôn sâu dưới lòng đất hay sâu dưới các lớp bồi lắng của sông và thủy vực thì 
chu kỳ của nó có thể kéo dài hơn 100 năm.22  
 
Mức độ “an toàn” của đi-ô-xin là bao nhiêu:  Mức chuẩn an toàn của đi-ô-xin tại các quốc gia 
khác nhau, và cũng khác nhau nếu nói về các mức độ TCDD trong thực phẩm, không khí, nước 
và đất.23 Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kiến nghị mức hấp thụ hàng tháng là 70 picogram/kg 
trọng lượng cơ thể.24 Hầu hết sự phơi nhiễm đi-ô-xin là thông qua chuỗi thức ăn.  Do đó, sự 
quan tâm lớn nhất đối với việc phơi nhiễm của con người là hàm lượng đi-ô-xin trong đất và 
các lớp trầm tích.  Mức chuẩn chung cho hầu hết các quốc gia đối với hàm lượng đi-ô-
xin/furans và các chất hữu cơ gây ô nhiễm khác là không quá 1000 ppt TEQ trong đất và 100 
ppt in các lớp trầm tích.25 Cơ quan đăng ký các chất độc và bệnh tật  (Toxic Substance and 
Disease Registry) của Mỹ đã xác định rằng hàm lượng cao hơn 1000 ppt TEQ    trong đất cần 
phải được can thiệp bằng các biện pháp như:  giám sát, nghiên cứu, nghiên cứu về sức khỏe, 
giáo dục cộng đồng và y học, và các điều tra về phơi nhiễm.26  
 
“Điểm nóng đi-ô-xin” là gì:  Công ty Tư vấn Hatfield (Canađa) nhận thấy rằng tại các địa điểm có 
rải đi-ô-xin trong không khí, đi-ô-xin bị phân hủy dưới ánh mặt trời nhiệt đới hoặc bị nước mưa 
rửa trôi, để lại hàm lượng thấp trong đất.27 Tuy nhiên, họ cũng tìm ra rằng “Điểm nóng đi‐ô‐xin” 
có tồn tại ở các nơi chất diệt cỏ được lưu giữ, bị ngấm, rò gỉ hoặc đổ tràn xuống đất, hay tại nơi 
chất diệt cỏ bị di chuyển qua các phần tử của đất và lắng đọng trong các lớp trầm tích gần đó, 
dưới lòng sông, hồ và ao.   Nghiên cứu đang được tiến hành ở Việt Nam để xác định hàm 
lượng đi-ô-xin trong các khu vực bị nghi là “điểm nóng” của các căn cứ quân sự Mỹ trước đây, 
chủ yếu là khu vực nằm trong khu vực của Chiến dịch Ranch Hand.  Các quan chức Việt Nam 
tin rằng hiện có trên 25 “điểm nóng đi-ô-xin”.28 Công ty Hatfield đã tiến hành điều tra sơ bộ và 
xác định, ít nhất có ba điểm nóng đáng kể.29 Phía Việt Nam và Công ty Hatfield xác định các 
căn cứ không quân tại Đà Nẵng, Phù Cát và Biên Hòa là những điểm nóng quan trọng cần phải 
được làm sạch ngay lập tức.  Hàm lượng đi-ô-xin tìm lên tới 365,000 ppt tại sân bay Đà Nẵng, 
185,000 ppt tại sân bay Biên Hòa và 236,000 ppt tại kho chứa chất diệt cỏ trong khu vực sân 
bay Phù Cát.30 Hàm lượng đi-ô-xin trung bình tìm thấy trong đất tại các quốc gia công nghiệp 
phát triển là thấp hơn 12 ppt.31 
 
Mất bao lâu để làm sạch “điểm nóng” và chi phí là bao nhiêu:  Thời gian làm sạch và chi 
phí tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm, loại đất bị ô nhiễm và các hình thức sử dụng đất tại các khu 
vực bị ô nhiễm.  Bước đầu tiên là phải xây dựng rào chắn tại các điểm nóng để giữ không để 
người dân bị phơi nhiễm hơn.  Tiếp theo, các biện pháp lưu giữ, như xây các bể chứa bằng bê 
tông, mương rãnh và bể lắng, phải được thực hiện để ngăn không cho đi-ô-xin di chuyển từ nơi 
này sang nơi khác.  Công ty Hatfield và đối tác Việt Nam, Ủy ban 33 đã tìm thấy 234,780 m3 
đất và trầm tích tại Biên Hòa, Đà Nẵng và Phù Cát cần phải được làm sạch.  Các chuyên gia 
ước tính chi phí để làm sạch sẽ là 58,7 triệu đô la Mỹ.32   
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Lập trường của nước Mỹ là gì trong vấn đề “Chất độc màu da cam”33:  Nước Mỹ luôn tuyên 
bố rằng không có bằng chứng khoa học nào để kết nối “Chất độc màu da cam” với các ảnh 
hưởng có hại đối với sức khỏe tại Việt Nam.34 Chính phủ Mỹ cũng đã nhận ra rằng vấn đề này 
đã gây trở ngại cho việc “bình thường hóa” mối quan hệ với Việt Nam và trong những năm gần 
đây các quan chức Mỹ đã bắt đầu nói chuyện với các đối tác Việt Nam về vấn đề này.35   
 
Nước Mỹ đã làm gì để giúp Việt Nam đề cập đến tác động của chất diệt cỏ nhiễm đi-ô-xin:  
Trong năm 2002 Mỹ và Việt Nam đã đồng tổ chức hội thảo khoa học về Sức khỏe con người và 
tác động môi trường của chất độ màu da cam/đi-ô-xin tại Hà Nội.  Hai bên cũng đã ký kết một 
bản ghi nhớ về nghiên cứu. Sau đó hai nước bắt đầu trao đổi các nhà khoa học.  Không may 
những đàm phán về một dự án nghiên cứu chung giữa hai nước đã không thành vào trong năm 
2005.  Năm 2003 Tổ chức Bảo vệ Môi trường (EPA) của Mỹ đã thực hiện một dự án có giá trị 
2,4 triệu đô la Mỹ hợp tác với Việt Nam để điều tra mức độ nghiêm trọng của các điểm nóng đi-
ô-xin tại sân bay Đà Nẵng, nguồn kinh phí dành cho các tổ chức của chính phủ Mỹ và các nhà 
thầu của họ.  Bắt đầu từ năm 2006, Ủy Ban Tư vấn Liên Chính phủ bao gồm các cơ quan trọng 
yếu của chính phủ Việt Nam và Mỹ bắt đầu tổ chức những cuộc họp thường niên về các vấn đề 
sức khỏe và tác động môi trường của chất độc màu da cam/đi-ô-xin.36 Năm 2007, Quốc hội Mỹ 
dành 3 triệu đô la Mỹ để “đưa ra vấn đề khắc phục các điểm nóng đi-ô-xin tại Việt Nam và hỗ 
trợ các chương trình sức khỏe tại các cộng đồng xung quanh các điểm nóng.”37 Khoản ba triệu 
đô la thứ hai được đưa ra trong ngân sách dành cho các hoạt động quốc tế năm 2009.   Cho tới 
nay Tổ chức Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), đơn vị quản lý nguồn kinh phí này đã giải ngân 1 
triệu đô la cho ba tổ chức phi chính phủ để thực hiện các chương trình trợ giúp người khuyết 
tật tại Đà Nẵng.38 Khỏan 5 triệu đô la còn lại chưa được giải ngân.39 Không có khoản kinh phí 
nào của chính phủ Mỹ được chi trực tiếp dành cho người Việt Nam.   
 
Các tổ chức phi chính phủ đã làm gì để đưa ra vấn đề Da cam/đi-ô-xin tại Việt Nam:  Tổ 
chức đi đầu trong vấn đề này là Quỹ Ford.  Quỹ đã tài trợ 11,5 triệu đô la tại Việt Nam để “phát 
triển các trung tâm chữa trị và hỗ trợ cho người Việt Nam bị phơi nhiễm, xét nghiệm, khống chế 
đất bị nhiễm đi-ô-xin, phục hồi cảnh quan và giáo dục cộng đồng và các nhà hoạch định chính 
sách tại Mỹ.”40  Quỹ Ford cũng đi đầu trong cộng đồng nhân đạo để tăng cường nhận thức về 
chất Da cam/đi-ô-xin và khuyến khích các nhà tài trợ khác như UNICEF, Tổ chức Nhân đạo Đại 
Tây dương (Atlantic Philanthropies), Quỹ Bill & Melinda Gates cùng tham gia.   Hội Nạn nhân 
Chất độc màu da cam được thành lập năm 2003 với các đơn vị cơ sở có mặt trên khắp Việt 
Nam, để thực hiện nâng cao hỗ trợ cho những người được coi là bị nhiễm chất độc màu da 
cam. Tương tự, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng gây quỹ để hỗ trợ các nhu cầu của những 
người được coi là bị mắc bệnh hoặc khuyết tật do chất diệt cỏ gây ra. Có vô số các tổ chức 
nước ngoài, như Dự án Di sản chiến tranh, Quỹ Hội Cựu chiến binh Mỹ, tổ chức Đông - Tây 
Hội, Quỹ Đà Nẵng - Quảng Nam, tổ chức Catholic Relief Services, CHEER Vietnam, tổ chức Trẻ em 
Việt Nam và tổ chức Hỗ trợ Người Khuyết tật Việt Nam, đã hỗ trợ phục hồi chức năng, giáo 
dục, tạo thu nhập và cung cấp các dịch vụ cho người khuyết tật Việt Nam, bao gồm những 
người được coi là bị nhiễm chất độc màu da cam.  Mặc dù vậy, những chương trình này cũng 
mới chỉ đến được với một số ít người cần hỗ trợ.   
 
 

 
1 For toxicity information on 2,4, 5‐T see http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC34514 for 
2,4‐D see http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp. 
2 Dwnerychuk, Wayne and Bailey, Charles, “Clarity on Two Terms” July 7, 2009.,  
http://www.warlegacies.org/Agent%20Orange/Clarity.pdf. 
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